
Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện tích 

bản đồ 

(m²)

Loại 

đất

Địa chỉ 

thửa đất
Tổng 

Trong chỉ 

giới 

 Đất NN 

trồng cây 

hàng năm 

được Nhà 

nước giao 

đất không 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Đất tăng lên 

(dôi dư) 

trong cùng 

thửa đất 

được NN 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

 Đất khai phá 

sử dụng ổn 

định,  không 

tranh chấp 

trước ngày 

01/7/2004 

 Đất công 

ích giao 

thầu 

 Đất công ích 

không giao 

thầu 

 Đất thuỷ 

lợi 

 Đất 

nghĩa địa 

 Đất 

năng 

lượng 

    6.453,9       3.851,5          3.851,5          1.101,5             177,2             358,5    1.912,3             155,7          91,5         30,0         24,8           2.602,4 

1 Hà Thị Hợi 20 52        142,3  LUC Trại Đình          142,3             142,3       142,3 

2 Ngụy Thị Tròn 20 68        149,5  LUC  Trại Đình          149,5             149,5             102,0               47,5 

3

Ông Hà Xuân Thủy - Đại diện hàng 

thừa kế thứ nhất theo pháp luật hộ 

gia đình ông Hà Văn Dậy (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị Mai (đã chết)

20 95        477,0  LUC Đồng Rạnh          477,0             477,0             428,0               49,0 

4 Hà Ngọc Hanh            26,0               26,0               26,0 

5 Hướng Xuân Binh            35,6               35,6               35,6 

6 Hà Văn Phong            13,8               13,8               13,8 

7 Hà Thị Nhiên            11,0               11,0               11,0 

8
Hà Đình Huấn

(vợ: Ngụy Thị Đua)
           15,4               15,4               15,4 

9 Nguyễn Đức Chức            16,0               16,0               16,0 

10 Hà Văn Khang 24 249     1.649,2  LUK  Chuôm Dí          104,3             104,3       104,3           1.544,9 

11 Nguyễn Thị Luyến            22,9               22,9               22,9 

12 Hà Thị Thắng            22,9               22,9               22,9 

13 Hà Thị Duyên            22,9               22,9               22,9 

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (ĐỢT 6) ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

KHU ĐÔ THỊ MỚI LONG TRÌ, THỊ TRẤN TÂN AN, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG  (KHU ĐÔ THỊ LONG TRÌ THỊ TRẤN TÂN DÂN)

Địa điểm: Tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày              /11/2023 của UBND huyện Yên Dũng)

54          91,5  NTS  Đồng Rạnh 

Tổng

20

Họ và tên người sử dụng đất

(hộ gia đình/cá nhân ông/bà)
Stt

Diện tích thu hồi

(m²)

Diện tích còn 

lại

(m²)

Thông tin thửa đất theo đo đạc bản đồ địa 

chính thị trấn Tân Dân được Sở TN và MT 

tỉnh BG phê duyệt năm 2020

24 91        117,8  LUC 

 Ngõ 3

(Ngã 

Ba/Ngõ Ba) 



Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện tích 

bản đồ 

(m²)

Loại 

đất

Địa chỉ 

thửa đất
Tổng 

Trong chỉ 

giới 

 Đất NN 

trồng cây 

hàng năm 

được Nhà 

nước giao 

đất không 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Đất tăng lên 

(dôi dư) 

trong cùng 

thửa đất 

được NN 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

 Đất khai phá 

sử dụng ổn 

định,  không 

tranh chấp 

trước ngày 

01/7/2004 

 Đất công 

ích giao 

thầu 

 Đất công ích 

không giao 

thầu 

 Đất thuỷ 

lợi 

 Đất 

nghĩa địa 

 Đất 

năng 

lượng 

Họ và tên người sử dụng đất

(hộ gia đình/cá nhân ông/bà)
Stt

Diện tích thu hồi

(m²)

Diện tích còn 

lại

(m²)

Thông tin thửa đất theo đo đạc bản đồ địa 

chính thị trấn Tân Dân được Sở TN và MT 

tỉnh BG phê duyệt năm 2020

14 Ngụy Văn Long            22,8               22,8               22,8 

15 Nguỵ Thị Tại            14,0               14,0               14,0 

16 Hướng Thị Bé            19,7               19,7               19,7 

17 Nguyễn Đức Điển            33,5               33,5               33,5 

24 162        105,1  LUC Bờ Rọ          105,1             105,1               83,5               21,6 

24 94        306,0  LUC Thao Ông          306,0             306,0             281,0               25,0 

24 103          80,2  LUC Thao Ông            80,2               80,2 

24 90          90,7  LUC Thao Ông            90,7               90,7 

19 Phạm Thị Bé 20 161          99,5  BHK  Đồng Rạnh            99,5               99,5               67,0               32,5 

20 Nguyễn Huy Đang 24 99          37,0  LUC  Thao Ông            37,0               37,0                   -                     -                     -           35,0            2,0 

21
Nguyễn Văn Toan (đã chết)

Đỗ Thị Phúc (vợ)
20 142        106,2  BHK  Đồng Rạnh          106,2             106,2       106,2 

22 Nguyễn Đức Hòa 24 208          41,1  LUC  Bờ Rọ            41,1               41,1 41,1        

23 Ngụy Thị An 24 212          50,9  LUC  Bờ Rọ            50,9               50,9 41,4        9,5          

18

Ông Nguyễn Đức Quý - Đại diện 

hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật 

của hộ gia đình  ông Nguyễn Đức 

Nhâm (đã chết) vợ bà Hướng Thị 

Thanh (đã chết)

            140,0               26,6                 4,3 

54          91,5  NTS  Đồng Rạnh 

24 29          67,2  LUC  Thao Ông 

20



Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện tích 

bản đồ 

(m²)

Loại 

đất

Địa chỉ 

thửa đất
Tổng 

Trong chỉ 

giới 

 Đất NN 

trồng cây 

hàng năm 

được Nhà 

nước giao 

đất không 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Đất tăng lên 

(dôi dư) 

trong cùng 

thửa đất 

được NN 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

 Đất khai phá 

sử dụng ổn 

định,  không 

tranh chấp 

trước ngày 

01/7/2004 

 Đất công 

ích giao 

thầu 

 Đất công ích 

không giao 

thầu 

 Đất thuỷ 

lợi 

 Đất 

nghĩa địa 

 Đất 

năng 

lượng 

Họ và tên người sử dụng đất

(hộ gia đình/cá nhân ông/bà)
Stt

Diện tích thu hồi

(m²)

Diện tích còn 

lại

(m²)

Thông tin thửa đất theo đo đạc bản đồ địa 

chính thị trấn Tân Dân được Sở TN và MT 

tỉnh BG phê duyệt năm 2020

24 Hướng Thị Bé 20 44          72,8  LUC  Trại Đình            72,8               72,8         72,8 

25 Nguyễn Đức Chức 24 71          52,7  LUC 

 Ngõ 3

(Ngã 

Ba/Ngõ Ba) 

           52,7               52,7               52,7 

26 Hoàng Thị Tĩnh (Sông)            43,0               43,0         43,0 

27 UBND TT Tân An            45,7               45,7         45,7 

           42,0               42,0         42,0 

           72,0               72,0         72,0 

29
Hoàng Thị Dậy (Chồng: Hướng 

Xuân Ân)
           42,0               42,0         42,0 

30 Hoàng Thị Tĩnh (Sông)            50,9               50,9         50,9 

           50,9               50,9                   -                     -                     -           50,9 

20 146          92,7  BHK  Đồng Rạnh            92,7               92,7         92,7 

24 160          48,1  LUC  Thao Ông            48,1               48,1                   -                     -                     -           48,1                    -   

20 36          15,0  LUC  Trại Đình            15,0               15,0                   -                     -                     -                 15,0                    -   

20 37          19,7  LUC  Trại Đình            19,7               19,7                   -                     -                     -                 19,7                    -   

20 74          11,6  LUC  Đồng Rạnh            11,6               11,6                   -                     -                     -            11,6                    -   

20 105          23,9  LUC  Trại Đình            23,9               23,9               23,9                    -   

20 159          78,5  BHK  Đồng Rạnh            78,5               78,5                   -                     -                     -                 78,5                    -   

24 244        478,1  LUC  Bờ Rọ          478,1             478,1                   -                     -                     -         478,1                    -   

24 240          24,5  LUC  Bờ Rọ            24,5               24,5                   -                     -                     -           24,5                    -   

24 180          80,3  LUC 

 Ngõ 3

(Ngã 

Ba/Ngõ Ba) 

           80,3               80,3                   -                     -                     -           71,8            8,5                    -   32

28

 LUC  Đồng Rạnh 

 LUC  Đồng Rạnh 

Trịnh Thị Cước

24 57        130,7 

24 85        215,8 

UBND TT Tân An



Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện tích 

bản đồ 

(m²)

Loại 

đất

Địa chỉ 

thửa đất
Tổng 

Trong chỉ 

giới 

 Đất NN 

trồng cây 

hàng năm 

được Nhà 

nước giao 

đất không 

thu tiền sử 

dụng đất 

 Đất tăng lên 

(dôi dư) 

trong cùng 

thửa đất 

được NN 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

 Đất khai phá 

sử dụng ổn 

định,  không 

tranh chấp 

trước ngày 

01/7/2004 

 Đất công 

ích giao 

thầu 

 Đất công ích 

không giao 

thầu 

 Đất thuỷ 

lợi 

 Đất 

nghĩa địa 

 Đất 

năng 

lượng 

Họ và tên người sử dụng đất

(hộ gia đình/cá nhân ông/bà)
Stt

Diện tích thu hồi

(m²)

Diện tích còn 

lại

(m²)

Thông tin thửa đất theo đo đạc bản đồ địa 

chính thị trấn Tân Dân được Sở TN và MT 

tỉnh BG phê duyệt năm 2020

24 184          95,3  LUC 

 Ngõ 3

(Ngã 

Ba/Ngõ Ba) 

           95,3               95,3                   -                     -                     -           95,3                    -   

24 165          40,5  LUC  Thao Ông            40,5               40,5         40,5                    -   

24 154          47,5  LUC  Đồng Rạnh            47,5               47,5                   -                     -                     -           47,5                    -   

24 148          35,7  LUC  Thao Ông            35,7               35,7                   -                     -                     -           35,7                    -   

24 125          42,4  LUC  Thao Ông            42,4               42,4                   -                     -                     -           42,4                    -   

24 139          46,1  LUC  Thao Ông            46,1               46,1                   -                     -                     -           46,1                    -   

20 64          18,6  LUC  Trại Đình            18,6               18,6                   -                     -                     -                 18,6                    -   

38 147     1.102,9  DTL  Trại Đình            59,9               59,9          59,9           1.043,0 

38 173          24,8  BHK  Đồng Rạnh            24,8               24,8         24,8                    -   

38 198          44,5  CLN  Trại Đình            30,0               30,0                   -                     -                     -           30,0                14,5 

32 UBND TT Tân An
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